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TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
                                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 04/2024/HS-ST 

Ngày:  04-01-2024.  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Nguyễn Thu Hà; 

Các Hội thẩm nhân dân:    Ông Lý Anh Tuấn; 

      Bà Dương Tú Anh 
 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thư ký Toà án nhân dân quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn Thái Ninh -  Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 01 năm 2024,  tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 385/2023/TLST-HS 

ngày 24 tháng 11 năm 2023; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

375/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 11 năm 2023; Quyết định hoãn phiên toà số 

50 ngày 15 tháng 12 năm 2023, đối với bị cáo: 

Nguyễn Viết C, sinh ngày 16/8/1972; Giới tính: Nam; Đăng ký thường trú: tập 

thể xây dựng dân dụng, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội; Nghề nghiệp: 

Không; Trình độ học vấn: 4/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn 

Viết H (đã chết); Con bà Nguyễn Thị G (đã chết); Tiền án, tiền sự: Không; Lý lịch 

thể hiện: Năm 2003 đi cai nghiện bắt buộc; Tháng 12/2004 đi cai nghiện bắt buộc; 

Ngày 04/12/1997 Toà án nhân dân quận Đống Đa xử 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài 

sản; Ngày 14/4/2000 Toà án nhân dân quận Đống Đa xử 22 tháng tù về tội Trộm 

cắp tài sản; Ngày 07/10/2004 Công an phường Văn Chương xử phạt cảnh cáo về 

hành vi trộm cắp tài sản; Danh bản, chỉ bản số 603 ngày 02/10/2023 do Công an 

quận Đống Đa lập; Đầu thú ngày 21/9/2023; Hiện bị tạm giam tại Trại tạm giam số 

1 - Công an thành phố Hà Nội; Có mặt tại phiên tòa. 

* Bị hại: 

- Anh Trần Quang T, sinh năm 2001; Đăng ký thường trú: Xã Vũ Vân, huyện 

Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Địa chỉ: Khu tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, 

Đống Đa, Hà Nội. 

- Anh Lê Duy Đ, sinh năm 2001; Đăng ký thường trú: phường Thành Tô, quận 

Hải An, Hải Phòng; Địa chỉ: Khu tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, Đống 

Đa, Hà Nội. Vắng mặt. 

- Anh Nguyễn Huy A, sinh năm 2004; Đăng ký thường trú: Thuận Lộc, Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Địa chỉ: Khu tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, Đống 

Đa, Hà Nội. Vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 03 giờ 00 phút ngày 21/9/2023, Nguyễn Viết C đi lang thang tại khu 

vực tập thể Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Khi đi qua tập thể Văn Chương, 

phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, C thấy trong nhà sáng đèn, quan sát qua ô 

cổng sắt thấy có 01 chùm chìa khoá nhà để ở trên ghế sô pha nên đã nảy sinh ý định 

trộm cắp tài sản. C đi dọc đường khu vực xung quanh tìm kiếm được 02 chiếc gậy 

tre (loại gậy dùng để treo quần áo), nhặt dây chun và dây thép nối thành một chiếc 

gậy dài khoảng 04 mét. C đưa gậy qua ô cửa sắt, móc chìa khoá ra ngoài. Sau khi 

lấy được chìa khoá, C mở cổng đi vào trong nhà tìm kiếm tài sản; C đi lên tầng 2 

(phòng ngủ phía ban công) thì phát hiện có ba nam thanh niên đang nằm ngủ dưới 

sàn. C đi vào phòng và lấy được trên mặt bàn 01 máy tính Laptop Macbook Air màu 

trắng, Core I5, bộ nhớ 8G, màn hình 13,3 Inch của anh Trần Quang T (sinh năm: 

2001; đăng ký thường trú: xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); 01 chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, 128GB màu trắng, Imei 352920113249950 của 

anh Nguyễn Huy A (sinh năm: 2004; đăng ký thường trú: Xã Thuận Lộc, huyện 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, 64GB 

màu xanh, Imei 356542106549091 và 01 máy tính Laptop Dell D89G002 màu ghi, 

Core I5, có cấu hình Core I3 bộ nhớ 4G của anh Lê Duy Đ (sinh năm: 2001; đăng ký 

thường trú: phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) để ở dưới đất 

cạnh nơi anh Đ nằm ngủ và tiếp tục lấy 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 

7 màu đen của anh Đ để trên mặt bàn đối diện chiếc đệm mọi người nằm ngủ. Sau 

khi trộm cắp số tài sản trên, C đi ra khỏi nhà, khoá lại cửa cổng, ném chìa khoá vào 

trong nhà rồi đi về. Trên đường về nhà C tháo gậy tự chế rồi vứt vào thùng rác (C 

không nhớ vị trí vứt gậy), sau đó C về địa chỉ Tập thể Xây dựng dân dụng, phường 

Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội cất giấu số tài sản vừa trộm cắp rồi đi ngủ. 

Khoảng 07 giờ 00 phút cùng ngày, anh Trần Quang T, anh Lê Duy Đ và anh 

Nguyễn Huy A ngủ dậy thì phát hiện bị mất tài sản. Sau đó, anh Đ đã định vị được 

điện thoại của mình đang ở khu vực Tập thể Xây dựng dân dụng, phường Khâm 

Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Đến khoảng 09 giờ 00 phút cùng ngày, anh T đã đến Công 

an phường Khâm Thiên trình báo sự việc. 

Qua tín hiệu định vị xác định vị trí điện thoại di động của anh Đ, Công an 

phường Khâm Thiên đã tiến hành kiểm tra xác minh tại Tập thể Xây dựng dân dụng, 

quận Đống Đa, Hà Nội. Nguyễn Viết C xin đầu thú và chủ động mang tài sản gồm 

03 điện thoại di động và 02 máy tính đang cất giấu trong nhà giao nộp cho cơ quan 

công an.  

Tại bản kết luận định giá số 237/KL-HĐĐGTS ngày 27/9/2023 của Hội đồng 

định giá tài sản quận Đống Đa, kết luận: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 11, 128GB màu trắng, Imei 352920113249950 trị giá 8.100.000 đồng; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, 64GB màu xanh, Imei 356542106549091 trị giá 
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7.000.000 đồng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 7 màu đen trị giá 

1.500.000 đồng; 01 máy tính Laptop Macbook Air màu trắng, Core I5, bộ nhớ 8G, 

màn hình 13,3 Inch trị giá 10.000.000 đồng; 01 máy tính Laptop Dell D89G002 màu 

ghi, Core I5, có cấu hình Core I3 bộ nhớ 4G trị giá 5.200.000 đồng.  

Bản Cáo trạng số 385/CT-VKSĐĐ ngày 20/11/2023, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Đống Đa đã truy tố Nguyễn Viết C về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Bị cáo C khai nhận: Khoảng 03 giờ 00 phút, ngày 21/9/2023, bị cáo đi bộ ra hồ 

Linh Quang, khi đi qua khu vực tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận 

Đống Đa, Hà Nội, Nguyễn Viết C phát hiện trong nhà sáng đèn, qua ô nhỏ của cửa 

xếp kéo, C quan sát thấy trong nhà cửa gỗ kính mở, có 01 chùm chìa khoá nhà để ở 

trên ghế sô pha nên đã tìm 02 chiếc gậy tre (loại gậy dùng để treo phơi quần áo, đầu 

gậy có móc), nhặt dây chun, dây thép nối 02 gậy thành một chiếc gậy dài khoảng 

4m, rồi đưa gậy qua ô cửa sắt, móc chìa khoá ra ngoài, rồi mở cổng đi vào trong 

nhà. C đến tập thể Văn Chương, quan sát thấy tại phòng bên trái phía bên công có 

03 nam thanh niên đang ngủ dưới sàn nhà, trong phòng có các tài sản, C đã có hành 

vi lén lút chiếm đoạt: 

Trên mặt bàn gỗ: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, 128 GB 

màu trắng của anh Nguyễn Huy A trị giá 8.100.000 đồng; 01 máy tính Laptop hiệu 

Macbook Air màu trắng, Core 15, bộ nhớ 8G của anh Trần Quang T, trị giá 

10.000.000 đồng.  

Dưới sàn nhà: 01 điện thoại di động Iphone 11, 64GB màu xanh trị giá 

7.000.000 đồng; 01 máy tính Laptop nhãn hiệu Dell D89G002 màu ghi, Core 15, 

cấu hình Core 13 bộ nhớ 4G trị giá 5.200.000 đồng - là tài sản của anh Lê Duy Đ 

Trên mặt bàn nhựa: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 7 (xiaomi) 

màu đen trị giá 1.500.000 đồng của anh Lê Duy Đ;  

Tổng trị giá các tài sản bị cáo chiếm đoạt là 31.800.000 đồng. 

Bị cáo không tranh luận, không bào chữa chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tại phiên toà giữ nguyên quyết 

định truy tố bị cáo Nguyễn Viết C về tội Trộm cắp tài sản; Sau khi phân tích, đánh 

giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ của bị cáo đã đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo từ 20 đến 24 tháng tù về tội 

Trộm cắp tài sản; Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo;  

Căn cứ vào nội dung vụ án, các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên 

toà. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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[1]. Về hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đống 

Đa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng Hình sự và không có ai khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định khởi 

tố, truy tố của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện được 

coi là hợp pháp. 

[2]. Hành vi của bị cáo:  

Tại phiên tòa Nguyễn Viết C khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện, lời khai 

của bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù hợp lời khai các bị hại, 

vật chứng thu giữ, kết luận giám định và tài liệu khác có trong hồ sơ đã được thẩm 

tra tại phiên tòa, nên đủ cơ sở kết luận:  

Bị cáo Nguyễn Viết C lợi dụng đêm vắng, sơ hở của chủ tài sản, đã có hành vi 

lén lút, chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, 128 GB màu 

trắng của anh Nguyễn Huy A trị giá 8.100.000 đồng; 01 điện thoại di động Iphone 

11, 64GB màu xanh trị giá 7.000.000 đồng; 01 máy tính Laptop nhãn hiệu Dell 

D89G002 màu ghi, Core 15, cấu hình Core 13 bộ nhớ 4G trị giá 5.200.000 đồng và 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 7 (Xiaomi) màu đen trị giá 1.500.000 

đồng - là tài sản của anh Lê Duy Đ; 01 máy tính Laptop hiệu Macbook Air màu 

trắng, Core 15, bộ nhớ 8G của anh Trần Quang T, trị giá 10.000.000 đồng, mục đích 

bán lấy tiền chi tiêu.   

Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm tội Trộm cắp tài sản; tội phạm và hình 

phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự; Viện kiểm sát nhân dân 

quận Đống Đa truy tố bị cáo theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có cơ sở, 

đúng pháp luật. 

[3]. Xét tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo:  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình 

sự, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, làm mất 

trật tự trị an xã hội, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. 02 tiền án 

của bị cáo đã được xoá, các tiền sự đã hết thời hiệu; tuy nhiên thể hiện bị cáo là 

người coi thường pháp luật, khó cải tạo, tuy được giáo dục, cải tạo nhiều lần song 

không tu dưỡng rèn luyện mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Do 

vậy, cần có mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để 

giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe, đấu tranh chống tội phạm.  

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét: Quá trình điều tra cũng 

như tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, thái độ tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo đầu 

thú nên xem xét, áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, giảm 

cho bị cáo một phần hình phạt. 

Xét bị cáo không có thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền. 

[4]. Trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận lại tài sản, không ai có yêu cầu gì 

nên Hội đồng xét xử không xét. 

[5]. Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 
 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 173; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Viết C phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Viết C 20 (Hai mươi) tháng tù; thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 21/9/2023. 

Căn cứ: Điều 135, Điều 136, 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án). 

- Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

- Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết;  

 

Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà nội; 

- VKSND quận Đống Đa; 

- Công an quận Đống Đa; 

- Chi cục THA quận Đống Đa; 

- Những người tham gia tố tụng;  

- Lưu HS/VP.  

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thu Hà 
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     THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 


